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Biểu 01/CH

HIỆN TRẠNG  SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Phân theo đơn vị hành chính 

Xã Ngối Cáy

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 44,341.44 662.90 6,578.58 4,814.34 5,969.08 4,781.38 5,979.55 2,491.96 5,441.02 3,562.38 4,060.25

1 Đất nông nghiệp NNP 42,247.63 471.27 6,414.49 4,601.57 5,748.53 4,509.06 5,619.98 2,350.83 5,183.16 3,453.84 3,894.90

1.1 Đất trồng lúa LUA 4,548.32 41.76 444.43 278.41 391.99 393.03 1,076.58 212.35 809.83 636.93 263.01

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1,542.58 39.78 278.94 114.30 105.14 82.50 141.11 191.07 331.37 81.73 176.64

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17,361.45 53.76 2,539.84 2,171.33 2,927.05 1,292.27 2,665.60 642.65 1,849.63 1,280.03 1,939.29

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,971.57 228.17 275.76 390.57 891.74 684.72 148.60 747.73 362.49 154.64 87.15

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 8,081.56 131.38 2,311.81 1,050.73 346.56 519.49 649.00 603.06 1,296.86 522.46 650.21

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7,993.94 0.00 810.26 680.43 1,156.31 1,603.10 1,066.85 108.78 810.92 839.72 917.57

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 277.43 12.51 32.39 30.10 32.29 16.45 13.35 29.46 53.43 19.78 37.67

1.8 Đất làm muối LMU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 13.36 3.69 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00 6.80 0.00 0.28 0.00

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1,458.04 152.61 161.40 125.09 161.37 136.97 166.80 110.04 202.55 107.86 133.35 

2.1 Đất quốc phòng CQP 6.90 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00

2.2 Đất an ninh CAN 4.18 3.78 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4 Đất khu chế xuất SKT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2.02 0.00 0.34 0.00 0.35 0.01 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2.06 1.40 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 514.35 49.78 46.30 35.92 64.33 49.80 59.02 44.05 92.34 32.93 39.88

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 333.86 0.00 40.57 24.76 39.71 35.86 36.99 36.01 51.62 38.81 29.53

2.14 Đất ở đô thị ODT 71.37 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9.58 6.26 0.54 0.45 0.42 0.55 0.19 0.32 0.23 0.37 0.25

2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 0.51 0.17 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 86.71 2.04 6.30 3.32 4.56 12.06 11.03 6.78 15.55 4.39 20.68

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 7.77 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3.94 0.67 0.29 0.00 0.17 0.93 0.68 0.47 0.15 0.39 0.19

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 411.11 6.77 67.06 60.64 50.83 37.36 58.89 18.82 36.96 30.96 42.82

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Đất chưa sử dụng CSD 635.77 39.02 2.69 87.68 59.18 135.35 192.77 31.09 55.31 0.68 32.00

4 Đất khu công nghệ cao* KCN 0.00 

Tổng diện 
tích Thị trấn 

Mường Ảng
Xã Mường 

Đăng
Xã Ẳng 

Tở
Xã Búng 

Lao
Xã Xuân 

Lao
Xã Ẳng 

Nưa
Xã Ẳng 
Cang

Xã Nặm 
Lịch

Xã Mường 
Lạn

(4)=(5)+...
+(14)



5 Đất khu kinh tế * KKT 0.00 

6 Đất đô thị* KDT 662.90 662.90

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diê ên tích tự nhiên



Biểu 02/CH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Kết quả thực hiện
So sánh

Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 44,341.44 44,341.44 0.00 100.00

1 Đất nông nghiệp NNP 39,526.64 42,247.63 2,720.99 106.88

1.1 Đất trồng lúa LUA 4,989.10 4,548.32 -440.78 91.17

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1,494.77 1,542.58 47.81 103.20

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 16,369.40 17,361.45 992.05 106.06

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,688.62 3,971.57 282.95 107.67

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 7,015.45 8,081.56 1,066.11 115.20

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0.00 0.00 0.00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7,204.18 7,993.94 789.76 110.96

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 254.86 277.43 22.57 108.85

1.8 Đất làm muối LMU 0.00 0.00 0.00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 5.02 13.36 8.34 266.14

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1,633.29 1,458.04 -175.25 89.27

2.1 Đất quốc phòng CQP 8.31 6.90 -1.41 83.03

2.2 Đất an ninh CAN 4.18 4.18 0.00 100.00

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0.00 0.00 0.00

2.4 Đất khu chế xuất SKT 0.00 0.00 0.00

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 15.00 0.00 -15.00 0.00

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3.99 2.02 -1.97 50.60

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.73 2.06 0.33 119.08

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0.00 0.00 0.00

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 764.18 514.35 -249.83 67.31

2.10 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0.00 0.00 0.00

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0.00 0.00 0.00

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.20 0.20 0.00 100.00

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 290.27 333.86 43.59 115.02

2.14 Đất ở đô thị ODT 70.10 71.37 1.27 101.81

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11.88 9.58 -2.30 80.66

2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 0.17 0.51 0.34 300.00

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0.00 0.00 0.00

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0.00 0.00 0.00

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 89.02 86.71 -2.31 97.40

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 6.77 7.77 1.00 114.77

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 2.77 3.94 1.17 142.27

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0.00 3.47 3.47

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.00 0.00 0.00

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 364.62 411.11 46.49 112.75

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0.00 0.01 0.01

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.09 0.00 -0.09 0.00

3 Đất chưa sử dụng CSD 3,181.51 635.77 -2,545.74 19.98

Diện tích kế 
hoạch được 
duyệt (ha)

Diện tích 
(ha) Tăng (+), 

giảm (-) (ha)
(7)=(5)/

(4)*100%



Biểu 06/CH

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN ĐIỆN BIÊN - TỈNH ĐIỆN BIÊN

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

(1) (2) (3) (4) (5)

Tổng diện tích đất tự nhiên #REF! #REF!
1 Đất nông nghiệp NNP 42,247.63 #REF!

1.1 Đất trồng lúa LUA 4,548.32 #REF!

0 LUC 1,542.58 #REF!

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17,361.45 #REF!

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,971.57 #REF!

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 8,081.56 #REF!

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0.00 #REF!

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7,993.94 #REF!

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 277.43 #REF!

1.8 Đất làm muối LMU 0.00 #REF!

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 13.36 #REF!

2 Đất phi nông nghiệp PNN 1,458.04 #REF!

2.1 Đất quốc phòng CQP 6.90 #REF!

2.2 Đất an ninh CAN 4.18 #REF!

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0.00 #REF!

2.4 Đất khu chế xuất SKT 0.00 #REF!

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0.00 #REF!

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2.02 #REF!

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2.06 #REF!

2.8 SKS 0.00 #REF!

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 514.35 #REF!

2.10 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0.00 #REF!

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0.00 #REF!

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.20 #REF!

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 333.86 #REF!

2.14 Đất ở đô thị ODT 71.37 #REF!

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9.58 #REF!

2.16 DTS 0.51 #REF!

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0.00 #REF!

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0.00 #REF!

2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 86.71 #REF!

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 7.77 #REF!

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3.94 #REF!

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 3.47 #REF!

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.00 #REF!

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 411.11 #REF!

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0.01 #REF!

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.00 #REF!

3 Đất chưa sử dụng CSD 635.77 #REF!
4 Đất khu công nghệ cao* KCN 0.00
5 Đất khu kinh tế * KKT 0.00

Hiện trạng 
năm 2020

Diện tích kế 
hoạch sử dụng 
đất năm 2021

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 
vụ trở lên)

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản

Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức 
sự nghiệp



6 Đất đô thị* KDT 0.00



Biểu 06/CH

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích
Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Ẳng Tở

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (25)

Tổng diện tích đất tự nhiên 44,341.44 662.90 6,578.58 4,814.34 5,969.08 4,781.38 5,979.55 2,491.96 5,441.02 3,562.38 4,060.25 100.00
1 Đất nông nghiệp NNP 42,016.10 455.42 6,408.08 4,601.53 5,719.19 4,500.71 5,559.61 2,347.29 5,083.67 3,450.67 3,889.96 94.76

1.1 Đất trồng lúa LUA 4,500.30 35.13 444.40 278.41 391.74 383.67 1,059.23 211.65 796.74 636.67 262.66 10.71
0 Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) LUC 1,521.05 33.15 278.92 114.30 104.89 82.44 127.80 190.44 331.15 81.47 176.49 3.62

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17,078.20 47.81 2,537.18 2,171.29 2,917.66 1,120.53 2,642.26 640.43 1,785.44 1,277.14 1,938.49 40.65
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4,105.85 225.30 272.05 390.57 875.14 857.72 147.48 747.73 348.07 154.64 87.15 9.77
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 8,069.68 131.38 2,311.80 1,050.73 346.46 519.49 641.35 602.96 1,293.63 522.46 649.42 19.21
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7,977.41 0.00 810.26 680.43 1,153.31 1,602.85 1,056.92 108.53 810.82 839.72 914.57 18.99
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 271.30 12.11 32.39 30.10 32.29 16.45 12.37 29.19 48.97 19.76 37.67 0.65
1.8 Đất làm muối LMU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 13.36 3.69 0.00 0.00 2.59 0.00 0.00 6.80 0.00 0.28 0.00 0.03
2 Đất phi nông nghiệp PNN 1,737.00 169.17 169.20 125.13 192.72 160.99 241.44 113.84 311.95 111.03 141.55 3.92

2.1 Đất quốc phòng CQP 7.65 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.44
2.2 Đất an ninh CAN 4.18 3.78 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 5.30 0.00 0.34 0.00 3.63 0.01 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 0.31
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3.11 2.45 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 800.35 63.76 54.18 35.92 64.63 72.15 168.26 47.85 209.72 35.93 47.97 46.08

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.01
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 329.50 0.00 40.61 24.80 39.76 36.54 34.84 36.01 48.43 38.98 29.53 18.97
2.14 Đất ở đô thị ODT 73.12 73.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.21
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9.41 6.17 0.54 0.45 0.42 0.55 0.19 0.32 0.15 0.37 0.25 0.54
2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 0.51 0.17 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 99.25 2.04 6.30 3.32 18.06 12.06 10.07 6.78 15.55 4.39 20.68 5.71
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 7.77 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.45
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5.04 0.67 0.29 0.00 0.17 1.92 0.68 0.47 0.15 0.39 0.30 0.29
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 3.47 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 373.12 5.88 66.94 60.64 50.05 37.36 27.40 18.82 32.25 30.96 42.82 21.48
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Đất chưa sử dụng CSD 588.34 38.31 1.30 87.68 57.18 119.69 178.51 30.84 45.40 0.68 28.75 1.33
4 Đất khu công nghệ cao* KCN 0.00
5 Đất khu kinh tế * KKT 0.00
6 Đất đô thị* KDT 0.00

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diê ên tích tự nhiên

Cơ cấu 
(%)

Thị trấn 
Mường 

Ảng

Xã Mường 
Đăng

Xã Ngối 
Cáy

Xã Búng 
Lao

Xã Xuân 
Lao

Xã Ẳng 
Nưa

Xã Ẳng 
Cang

Xã Nặm 
Lịch

Xã Mường 
Lạn



Biểu 07/CH
DIỆN TÍCH ĐẤT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TRONG KỲ KẾ HOẠCH HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (25)

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 243.91 15.85 6.41 0.04 29.35 20.74 60.38 3.55 99.50 3.17 4.95
1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 47.51 6.63 0.03 0.00 0.10 9.36 17.35 0.60 13.09 0.00 0.35

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 21.09 6.63 0.02 0.00 0.10 0.06 13.31 0.60 0.23 0.00 0.15
Đất trồng lúa nước còn lại LUK/PNN 2.15 0.00 0.01 0.00 0.00 0.50 1.55 0.00 0.02 0.00 0.07
Đất trồng lúa nương LUN/PNN 24.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 2.49 0.00 12.85 0.00 0.13

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 123.48 5.95 2.66 0.04 9.55 11.13 23.35 2.60 64.24 3.17 0.81
1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 38.72 2.87 3.71 0.00 16.60 0.00 1.12 0.00 14.42 0.00 0.00
1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 11.88 0.00 0.01 0.00 0.10 0.00 7.65 0.10 3.23 0.00 0.79
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 16.53 0.00 0.00 0.00 3.00 0.25 9.93 0.25 0.10 0.00 3.00
1.6 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 5.79 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 4.41 0.00 0.00
1.8 Đất làm muối LMU/PNN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU 0.00

2.5 HNK/NTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU 0.00

2.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.8 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.9 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT 0.45 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00

Tổng diện 
tích toàn 

huyện (ha)

Thị trấn 
Mường 

Ảng

Xã 
Mường 
Đăng

Xã Ngối 
Cáy

Xã Ẳng 
Tở

Xã Búng 
Lao

Xã Xuân 
Lao

Xã Ẳng 
Nưa

Xã Ẳng 
Cang

Xã Nặm 
Lịch

Xã 
Mường 

Lạn

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT 
NÔNG NGHIỆP 

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy 
sản

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải 
rừng

RPH/NKR(a)

RDD/NKR(a)

RSX/NKR(a)



Biểu 08/CH

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (25)

1 Đất nông nghiệp NNP 150.81 15.85 6.41 0.04 13.85 20.74 60.38 3.55 21.89 3.17 4.95
1.1 Đất trồng lúa LUA 47.51 6.63 0.03 0.00 0.10 9.36 17.35 0.60 13.09 0.00 0.35
0 Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) LUC 21.09 6.63 0.02 0.00 0.10 0.06 13.31 0.60 0.23 0.00 0.15

Đất trồng lúa nước còn lại LUK 2.15 0.00 0.01 0.00 0.00 0.50 1.55 0.00 0.02 0.00 0.07
Đất trồng lúa nương LUN 24.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80 2.49 0.00 12.85 0.00 0.13

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 56.55 5.95 2.66 0.04 2.15 11.13 23.35 2.60 4.72 3.17 0.81
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 19.77 2.87 3.71 0.00 11.50 0.00 1.12 0.00 0.58 0.00 0.00
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 11.88 0.00 0.01 0.00 0.10 0.00 7.65 0.10 3.23 0.00 0.79
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 9.93 0.25 0.00 0.00 3.00
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1.66 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.28 0.00 0.00
1.8 Đất làm muối LMU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.03 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 0.13 0.00 0.00

2.1 Đất quốc phòng CQP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Đất an ninh CAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Đất khu chế xuất SKT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 0.05 0.05 0.00 ###

2.10 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 0.05 0.00 0.00
2.14 Đất ở đô thị ODT 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0.45 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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(4)=(5)+(6)+..
.



2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0.50
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Biểu 08/CH

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN MƯỜNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Ẳng Tở Xã Ẳng Cang

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (25)

1 Đất nông nghiệp NNP #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.1 Đất trồng lúa LUA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0 LUC #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Đất trồng lúa nước còn lại LUK #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Đất trồng lúa nương LUN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.6 Đất rừng sản xuất RSX #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.8 Đất làm muối LMU #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 Đất phi nông nghiệp PNN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.1 Đất quốc phòng CQP #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.2 Đất an ninh CAN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.3 Đất khu công nghiệp SKK #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.4 Đất khu chế xuất SKT #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng s SKS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT #REF! #REF! #REF! ###
2.10 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00 0.00
2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.14 Đất ở đô thị ODT #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.16 DTS #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.19 NTD #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.20 SKX #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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Mường Ảng

Xã Mường 
Đăng

Xã Ngối 
Cáy

Xã Búng 
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Lao

Xã Ẳng 
Nưa

Xã Nặm 
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Xã Mường 
Lạn

(4)=(5)+(6)+..
.

Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
(2 vụ trở lên)

Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức 
sự nghiệp

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
đồ gốm



2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON #REF!
2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2021 CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Đất nông nghiệp NNP 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 Đất trồng lúa LUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Tr. đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8 Đất làm muối LMU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Đất phi nông nghiệp PNN 35.05 0.71 1.39 0.00 2.00 3.28 14.26 0.25 9.91 0.00 3.25

2.1 Đất quốc phòng CQP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Đất an ninh CAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Đất khu chế xuất SKT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 32.31 0.00 1.39 0.00 0.00 3.25 14.26 0.25 9.91 0.00 3.25

2.10 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.14 Đất ở đô thị ODT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.19 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tổng diện 
tích

Thị trấn 
Mường 

Ảng

Xã 
Mường 
Đăng

Xã Ngối 
Cáy

Xã Ẳng 
Tở

Xã 
Búng 
Lao

Xã 
Xuân 
Lao

Xã Ẳng 
Nưa

Xã Ẳng 
Cang

Xã Nặm 
Lịch

Xã 
Mường 

Lạn



2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Biểu 10/CH

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

STT Hạng mục Mã

Lấy vào các loại đất

Địa điểm 
LUC LUK LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS DGT DBV DTT ONT ODT NTD SON CSD

I 0.75 0.00 0.00 0.00 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh 0.75 0.00 0.00 0.00 0.50 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Trận địa phòng không 12,7mm CQP 0.70 0.50 0.20

2 CQP 0.05 0.05

II  CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẤP HUYỆN 0

2.1 0

2.1.1 0

A Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0.28 0.00 0.00 0.00 0.21 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0

1 TSC 0.28 0.21 0.02 0.05

B Đất phát triển hạ tầng 297.97 13.12 1.54 24.27 121.20 17.92 10.70 0.00 13.53 5.47 7.10 0.02 0.79 6.36 1.34 0.96 36.32 35.31 0
B1 Đất giao thông 46.87 0.12 0.01 19.62 11.11 1.98 2.61 0.00 0.00 0.38 3.02 0.00 0.00 0.05 1.34 0.00 0.12 6.51 0

1 DGT 2.13 0.41 0.01 0.38 1.33

2 DGT 0.19 0.19 Các xã

3 DGT 3.19 0.01 0.01 0.00 0.61 1.34 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.92 xã Mường Đăng

4 Đường liên bản Xôm - bản Pọng - bản Nậm Pọng DGT 2.57 0.01 0.01 0.08 0.01 1.93 0.05 0.48 xã Mường Đăng

5 DGT 3.00 3.00 xã Ẳng Cang

6 DGT 11.04 0.10 4.41 2.00 2.41 2.12 xã Ẳng Cang

7 Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang DGT 10.11 8.41 0.89 0.23 0.19 0.34 0.05 xã Ẳng Cang

8 DGT 13.80 6.80 7.00 xã Búng Lao

9 DGT 0.84 0.32 0.52 0.01

B2 Đất thủy lợi 92.12 0.00 0.00 0.00 59.52 13.84 0.00 0.00 0.10 4.13 3.89 0.00 0.00 4.13 0.00 0.00 4.71 1.79 0
1 Hồ chứa nước Ẳng Cang DTL 92.12 59.52 13.84 0.10 4.13 3.89 4.13 4.71 1.79 xã Ẳng Cang

B3 Đất công trình năng lượng 154.96 13.01 1.53 4.65 49.73 0.60 8.09 0.00 13.43 0.96 0.18 0.02 0.79 2.18 0.00 0.96 31.49 27.01 0

1 DNL 0.24 0.08 0.16 xã Ẳng Cang

2 DNL 102.85 12.94 1.39 2.49 21.05 0.59 7.12 9.68 0.96 0.18 0.02 0.79 2.18 0.96 31.49 11.01 xã Xuân Lao

Diện tích 
(ha)

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯỢC PHÂN BỔ TỪ QUY 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH 

thị trấn Mường 
Ảng

Kè bê tông + kho vũ khí Ban CHQS huyện Mường 
Ảng, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

thị trấn Mường 
Ảng

Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
chấp thuận mà phải thu hồi đất

Công trình chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 
2020 sang

Trụ sở làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện 
Mường Ảng

thị trấn Mường 
Ảng

Đường nội thị giai đoạn 1 (trục 42m) huyện Mường 
Ảng 

thị trấn Mường 
Ảng

Dự án xây cầu dân sinh - dự án LRAMP trên địa bàn 
huyện Mường Ảng

Nâng cấp đường dân sinh bản Thái (Đoạn đỉnh đèo 
Tằng Quái - Bản Thái)

Đường giao thông + san nền TĐC số 1 bản Mánh Đanh 
(thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 
Ẳng Cang, huyện Mường Ảng)

Đường liên huyện Hua Ná - Pá Liếng (xã Ẳng Cang, 
huyện Mường Ảng) đi Lọng Khẩu Cắm (xã Mường 
Phăng, huyện Điện Biên)

Đường từ Hồng Sọt - Pá Sáng, xã Búng Lao, huyện 
Mường Ảng

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường từ ngã ba tổ dân phố 
1 đi Quốc lộ 279

thị trấn Mường 
Ảng

Xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp điện cho trạm 
BTS DBN330 tại bản Pú Cai, xã Ẳng Cang, huyện 
Mường Ảng

Dự án Thủy điện Nậm Hóa 1, xã Mường Bám, huyện 
Thuận Châu, tỉnh Sơn La



STT Hạng mục Mã

Lấy vào các loại đất

Địa điểm 
LUC LUK LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS DGT DBV DTT ONT ODT NTD SON CSD

Diện tích 
(ha)

3 DNL 42.34 0.04 0.07 0.13 23.56 0.79 2.75 15.00 Các xã

4 DNL 0.09 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Huyện Mường Ảng

5 DNL 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 Huyện Mường Ảng

6 DNL 5.02 3.02 1.00 1.00

7 DNL 4.05 0.05 2.00 2.00 xã Búng Lao

3 DNL 0.35

B3 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 DGD 1.50 1.50

B4 Đất thể thao 2.52 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 Khu thể thao xã Ẳng Nưa DTT 0.84 0.84 xã Ẳng Nưa
2 Sân vận động xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng DTT 0.94 xã  Xuân Lao
3 Khu thể thao xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng DTT 0.74 xã ẲNg Cang

B.5 Đất cơ sở y tế 0.10

1 Trạm Y tế thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng DYT 0.10
C Đất ở tại đô thị 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0

1 Khu đấu giá quyền sử dụng đất Lô LK6 ODT 0.17 0.17

2 ODT 0.11

3 ODT 0.26

D Đất ở tại nông thôn 0.95 0.00 0.31 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0

1 ONT 0.56 0.31 0.25 xã Búng Lao

2 ONT 0.01 0.01 xã Búng Lao

3 ONT 0.02 0.02 xã Búng Lao

4 ONT 0.08 xã Ẳng Cang

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh 
Điện Biên giai đoạn 2014-2020 (theo Nghị quyết 
81/NQ-HĐND 09/12/2017)

Giảm bán kính cấp điện, nâng cấp chất lượng điện áp 
các TBA phân phối trên địa bàn huyện Mường Ảng

Xây dựng đường dây 35 kV kết nối mạch vòng giữa lộ 
373 E21,1 huyện Mường Ảng và lộ 377 E21,2 (huyện 
Điện Biên Đông)

 Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh 
Điện Biên giai đoạn 2014-2020 (Nghị Quyết 395/NQ-
HĐND ngày 11/12/2015) 

Các xã: Xuân Lao, 
Mường Lạn, Búng 

Lao, Ẳng Nưa

Đường điện vào khu sản xuất nông nghiệp công nghê 
cao xã Búng Lao, huyện Mường Ảng

Di chuyển đường điện 35 kV và đường điện 0,4kV 
phục vụ công tác GPMB xây dựng công trình Đường 
nội thị giai đoạn I (trục 42m), huyện Mường Ảng

thị trấn Mường 
Ảng

San ủi và giải phóng mặt bằng Trường Mầm non Hoa 
Hồng tại địa điểm quy hoạch mới

thị trấn Mường 
Ảng

thị trấn Mường 
Ảng

Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 3, thị trấn 
Mường Ảng, huyện Mường Ảng (Lô M20: từ thửa 21 
đến 31)

thị trấn Mường 
Ảng

Đấu giá quyền sử dụng đất tại tổ dân phố 1, thị trấn 
Mường Ảng, huyện Mường Ảng (trục đường nội thị từ 
Tổ dân phố 1 đi Quốc lộ 279)

thị trấn Mường 
Ảng

Xây dựng kết cấu hạ tầng và san lấp tạo mặt bằng lô đất 
bán đấu giá QSD đất đối với lô đất M3 tạo quỹ đất để tổ 
chức bán đấu giá quyền sử dụng đất xã Búng Lao, 
huyện Mường Ảng

Đấu giá đất tại bản Khu Chợ, xã Búng Lao, huyện 
Mường Ảng

Đấu giá đất tại bản Quyết Tiến 1, xã Búng Lao, huyện 
Mường Ảng

Đấu giá quyền sử dụng đất tại bản Hón Sáng, xã Ẳng 
Cang, huyện Mường Ảng (trung tâm dân số và cơ sở 
điều trị Mathadone)



STT Hạng mục Mã

Lấy vào các loại đất

Địa điểm 
LUC LUK LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS DGT DBV DTT ONT ODT NTD SON CSD

Diện tích 
(ha)

5 ONT 0.28 0.28 xã Ẳng Cang

E Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1 Xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng NTD 11.30 11.30 xã Ẳng Tở
F Đất sinh hoạt cộng đồng 0.22 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1 Nhà văn hóa xã Búng Lao DSH 0.22 0.22 xã Búng Lao
G Đất cụm công nghiệp 15.00 0.00 0.00 0.00 4.90 5.10 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0
1 Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ảng Tở SKN 15.00 4.90 5.10 3.00 2.00 xã Ẳng Tở
H Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.66 0

1 SKC 1.05 0.39 0.66

K Đất thương mại mại dich vụ 3.28 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0
1 Khu dịch vụ công cộng bản Pá Cha TMD 3.28 2.50 0.78 xã Ẳng Tở
M Đất nông nghiệp 273.00 0.00 0.00 0.00 243.94 0.00 0.00 0.00 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 0

1 273.00 0.00 0.00 0.00 243.94 0.00 0.00 0.00 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.38 xã Búng Lao

2.1.2 15.75 0

1 DGT 10.60

2 Trung tâm hội nghị văn hóa và nhà khách huyện TSC 1.97

3 DGT 3.18 xã Xuân Lao

2.1.3 Công trình xác định mới trong năm 2021 0

A Đất phát triển hạ tầng 28.28 7.80 0.16 0.00 8.20 2.61 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 0
A.1 Đất giao thông 11.02 4.50 0.16 0.00 3.20 2.41 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0

1 DGT 2.18 0.37 0.16 0.00 1.00 0.12 0.53 xã Xuân Lao

2 Đường dân sinh bản Hua Ná - Pú Khớ - xã Ẳng Cang DGT 0.22 0.22 xã Ẳng Cang
3 Sửa chữa nâng cấp đường bản Chan I đi Bản Chan II DGT 1.60 1.00 0.60 xã Mường Đăng

4 DGT 2.69           1.00         1.69 xã Mường Đăng

5 DGT 4.13         4.13         -            -                -   

6 Đường dân sinh bản Xuân Tre 1,2 DGT 0.20           0.20 xã Búng Lao
A.2 Đất thủy lợi 4.70 2.00 0.00 0.00 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0

1 DTL 4.00         2.00         -            -             1.50 0.50

2 DTL 0.70 0.70 xã Ẳng Cang

A.3 Đất năng lượng 12.46 1.30 0.00 0.00 2.80 0.20 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 DNL 3.00 1.00 0.00 0.00 1.80 0.20

Đấu giá quyền sử dụng đất tại bản Hón Sáng, xã Ẳng 
Cang, huyện Mường Ảng (khu đối diện trường tiểu học 
Ẳng Cang) 

Cơ sở sản xuất không nung, bê tông thương phẩm đá và 
đá xẻ Minh Quý

thị trấn Mường 
Ảng

Trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng 
rừng sản xuất tại xã Búng Lao

CLN+
RSX+
NKH

Công trình đã thực hiện GPMB nhưng chưa hoàn 
thiện về thủ tục về dất đai

Đường nội thị trục 27m và khu TĐC thị trấn Mường 
Ảng (Giai đoạn I)

thị trấn Mường 
Ảng

thị trấn Mường 
Ảng

Đường tránh lũ bản Chiềng Lao-Pha Hún, xã Xuân Lao 
( tổng từ Nghị quyết 63/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 
2,18 ha và Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 1 
ha)

Đường tránh lũ bản Chiềng Lao - Pha Hún, xã Xuân Lao 
(đang xin trình bổ sung)

Sữa chữa nâng cấp đường từ ngã ba Bản Chan I đi bản Chăn 
Nuôi

Đường nội thị giai đoạn trục 27m và khu tái định cư thị trấn 
Mường Ảng giai đoạn I (bổ sung)

thị trấn Mường 
Ảng

Kè bảo vệ khu dân cư và công trình hạ tầng kỹ thuật suối 
Tin Tốc thị trấn Mường Ảng (giai đoạn II)

thị trấn Mường 
Ảng

Xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Mường 
Ảng

Di chuyển đường dây 110kV và 35kV ra khỏi khu quy 
hoạch chi tiết thị trấn Mường Ảng

thị trấn Mường 
Ảng - Ẳng Nưa



STT Hạng mục Mã

Lấy vào các loại đất

Địa điểm 
LUC LUK LUN HNK CLN RPH RDD RSX NTS DGT DBV DTT ONT ODT NTD SON CSD

Diện tích 
(ha)

2 DNL 1.73 0.30 1.00 0.43

B Đất ở tại đô thị 2.41 0.00 0.00 0.00 2.12 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 ODT 1.24 1.24

2 ODT 0.17 0.17

3 ODT 0.18 0.18

4 ODT 0.12 0.12

5 ODT 0.69 0.40 0.29

6 Khu vườn hoa khu ở (CX 21) ODT 0.01 0.01

C Đất ở tại nông thôn 0.69 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1 Khu đấu giá trường mầm non Ẳng Cang ONT 0.13 0.13 xã Ẳng Cang
2 Khu đấu giá ao Noong Háng Ẳng Cang ONT 0.50 0.50 xã Ẳng Cang

3 ONT 0.05 0.05 xã Ẳng Tở

4 Đấu giá quyền sử dụng đất lô M4 ONT 0.01 0.01 xã Búng Lao
D Đất nghĩa trang nghĩa địa 2.20 2.00 0.20 0

1 NTD 2.20 2.00 0.20 xã Ẳng Tở

E Đất sinh hoạt cộng đồng 0.88 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
1 Nhà văn hóa xã Mường Lạn DSH 0.11 0.11 xã Mường Lạn

2 DSH 0.77 0.06 0.14 0.57 xã Búng Lao

Dự án Đường dây 220 kV Sơn La - Điện Biên (đoạn 
qua địa phận huyện Mường Ảng)

Ảng Tở, Ảng 
Cang, Ảng Nưa

Điều chỉnh quy hoạch đất ở đô thị để đấu giá quyền sử 
dụng đất ô M48 tổ dân phố 1

thị trấn Mường 
Ảng

Quy hoạch lô K01 đấu giá quyền thuê đất khu trung 
tâm TT. Mường Ảng

thị trấn Mường 
Ảng

Quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền TDP 1 
(trường mầm non Hoa Hồng)

thị trấn Mường 
Ảng

Quy hoạch đấu giá sử dụng đất (trại giam Nà Tấu) tổ 
dân phố 4

thị trấn Mường 
Ảng

Quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền TDP 6 
(trường mầm non Hoa Hồng)

thị trấn Mường 
Ảng

thị trấn Mường 
Ảng

Đấu giá QSDĐ đoạn Km28+900m (đoạn Bản Bua II từ 
đất ông Lường Văn Chương đến Quàng Văn Tắm)

Xây dựng nghĩa trang nhân dân huyện Mường Ảng (phần 
diện tích bổ sung)

Nhà văn hóa các bản trên địa bàn xã Búng Lao  Hồng 
Sọt, Quyết Tiến, Nà Dên, Xuân tre 1,2, Chợ, Xuân 
Món, Pu Len, Nà Lấu, Huổi Cắm, Kéo Nánh, Pá Sáng)
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DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN

STT Loại đất Mã
Khu vực rừng sản xuất Khu du lịch

Cơ cấu (%)

4,500.30 100.00 4,105.85 100.00 8,069.68 100.00 0.00 0.00 7,977.41 100.00 0.00 100.00 5.30 100.00 0.00 0.00 405.73 100.00

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP

1.1 Đất trồng lúa LUA 4,500.30 100.00

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1,521.05 33.80

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4,105.85 100.00

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 8,069.68 100.00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7,977.41 100.00

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN

2.1 Đất quốc phòng CQP

2.2 Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất khu chế xuất SKT

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN

2.6 Đất thương mại, dịch vụ DTM 5.30 100.00

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3.11 0.77

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT 225.02 5.00% 143.70 3.50% 161.39 2.00% 239.32 3.00% 40.57 10.00%

2.10 Đất có di tích lịch sử, văn hóa DDT

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 329.50 81.21

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 73.12 18.02

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TCS

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng SKX

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN

2.24 Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối SON

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

Khu vực chuyên trồng 
lúa nước

Khu vực chuyên trồng 
cây lâu năm

Khu vực rừng phòng 
hộ

Khu vực rừng đặc 
dụng

Khu vực công nghiệp, 
cụm công nghiệp

Khu đô thị - thương 
mại - dịch vụ

Khu ở, làng nghề, sản 
xuất phi nông nghiệp 

nông thôn

Diện tích 
(ha)

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

Diện tích 
(ha)

Cơ cấu 
(%)

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 
THEO KHU CHỨC NĂNG



2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK
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CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN MƯỜNG ẢNG - TỈNH ĐIỆN BIÊN

đơn vị: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TỪ NĂM 2020 ĐẾN 2021

Cộng giảm
NNP LUA LUC HNK CLN RPH RSX NTS NKH PNN CQP CAN SKT SKN TMD SKC SKS DHT DRA ONT ODT TSC DTS NTD SKX DSH DKV TIN SON MNC PNK CSD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11) (12) (14) (15) (17) (18) (19) (20) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (42) (43) (44) (45) (46) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (46) (48) (49)
TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN 44,341.43 0.00 44,341.43

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 42,247.62 42,003.43 0.00 0.00 15,801.34 3,938.83 7,547.22 7,137.69 251.54 13.08 243.91 0.70 0.00 0.00 13.00 2.50 0.00 0.00 208.27 0.00 1.89 2.72 0.23 0.00 13.50 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244.19 -231.53 42,016.09

1.1 Đất trồng lúa LUA 4,548.32 0.00 4,500.30 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.89 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.02 -48.02 4,500.30

Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1,542.58 0.00 0.00 1,521.05 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.53 -21.53 1,521.05

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 17,361.45 0.00 0.00 0.00 17,077.35 160.62 0.00 0.00 0.00 0.00 123.48 0.50 0.00 0.00 4.90 2.50 0.00 0.00 108.98 0.00 1.27 2.33 0.21 0.00 2.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284.10 -283.25 17,078.20

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,971.57 0.00 0.00 0.00 0.00 3,932.85 0.00 0.00 0.00 0.00 38.72 0.20 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 21.52 0.00 0.01 0.37 0.02 0.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.72 134.28 4,105.85

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 8,081.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,069.68 0.00 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.88 -11.88 8,069.68

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 7,993.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,977.41 0.00 0.00 16.53 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 13.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.53 -16.53 7,977.41

1.7 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 277.43 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 271.30 0.00 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 0.30 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.13 -6.13 271.30

1.8 Đất làm muối LMU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.36

2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 1,458.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,458.04 0.05 0.00 0.00 0.00 0.78 0.39 0.00 45.48 0.00 0.08 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.96 1,737.00

2.1 Đất quốc phòng CQP 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 7.65

2.2 Đất an ninh CAN 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 5.30

2.6 SKC 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 3.11

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động kh SKS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.8 DHT 514.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 286.00 800.35

2.9 Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20

2.12 DKG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 333.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36 0.00 327.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.36 -4.36 329.50

2.14 Đất ở đô thị ODT 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 0.00 0.00 70.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 1.75 73.12

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 9.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.37 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 -0.17 9.41

2.16 DTS 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51

2.17 DNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.19 NTD 86.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 12.54 99.25

2.20 SKX 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.77

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10 5.04

2.22 DKV 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.24 SON 411.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.39 0.00 36.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 373.12 0.00 0.00 0.00 37.99 -37.99 373.12

2.25 SMN 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Đất chưa sử dụng CSD 635.77 12.38 0.00 0.00 0.00 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 35.05 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.66 0.00 32.31 0.00 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.34 47.43 -47.43 588.34

Diện tích 
hiện trạng 
năm 2020

Biến 
động

tăng(+), 
giảm(-)

Diện tích 
năm 2021

Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp

Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã

Đất xây dựng kho dự trữ 
quốc gia

Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ 
chức sự nghiệp

Đất xây dựng cơ sở ngoại 
giao

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa táng

Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm

Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 
suối

Đất có mặt nước chuyên 
dùng



Cộng tăng 291.34 12.38 0.00 0.00 0.85 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.96 0.75 0.00 0.00 15.00 3.28 1.05 0.00 286.05 0.00 2.00 3.09 0.28 0.00 13.50 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291.62 -0.28

44,341.15 41,784.28 4,452.29 1,499.52 16,794.96 4,240.14 8,057.79 7,960.87 265.17 13.36 2,015.96 8.40 4.18 0.00 30.00 8.58 4.16 0.00 1,086.36 0.20 325.15 74.87 9.24 0.51 111.79 7.77 6.14 3.47 0.00 335.13 0.01 0.00 540.91Diện  tích cuối kỳ, năm 
2021
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